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Bài tập Toán lớp 5 - Tỉ số phần trăm 

 

Câu 1: 

Lớp 5A có 28 học sinh, số học sinh giỏi của lớp là 7 bạn. Tính tỉ số phần trăm của số học sinh 

giỏi và số học sinh của lớp? 

Trả lời: 

Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh của lớp là: ................%. 

Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

Câu 2: 

Trong vườn có 35 cây ăn quả, trong đó có 7 cây cam. Tính tỉ số phần trăm của số cây cam và 

số cây ăn quả? 

Trả lời: 

Tỉ số phần trăm của số cây cam và số cây ăn quả là: ................. %. 

Câu 3: 

Trên giá sách có tất cả 25 quyển sách toán và 15 quyển sách tiếng việt. Tính tỉ số phần trăm 

của số quyển sách toán và số quyển sách trên giá sách? 

Trả lời: 

Tỉ số phần trăm của số quyển sách toán và số quyển sách trên giá sách là: ................... %. 

Câu 4: 

Mảnh vải thứ nhất dài 12m, mảnh vải thứ hai dài 96m. Hãy tìm tỉ số phần trăm của mảnh vải 

thứ nhất và mảnh vải thứ hai? 

Trả lời: 

Tỉ số phần trăm của mảnh vải thứ nhất và mảnh vải thứ hai là: ..................%. 

Câu 5: 

Đàn gà nhà bác Vinh có 16 con gà trống và 64 con gà mái. Tính tỉ số phần trăm của số con gà 

trống và số con gà của cả đàn? 
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Trả lời: 

Tỉ số phần trăm của số con gà trống và số con gà của cả đàn là: ...............%. 

Câu 6: 

Can thứ nhất có 7 lít dầu, can thứ hai có 56 lít dầu. Hỏi số lít dầu ở can thứ nhất chiếm bao 

nhiêu phần trăm số lít dầu ở can thứ hai? 

Trả lời: 

Tỉ số phần trăm của số lít dầu ở can thứ nhất và số lít dầu ở can thứ hai là: ...........%. 

Câu 7: 

Trường tiểu học A có tất cả 636 học sinh, trong đó số học sinh nữ là 159 em. Hãy tính tỉ số 

phần trăm của số học sinh nam và học sinh toàn trường? 

Trả lời: 

Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và học sinh toàn trường là: ..............%. 

Câu 8: 

Trong 60kg nước biển có 2,1kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối có trong nước biển? 

Trả lời: 

Tỉ số phần trăm của lượng muối có trong nước biển là: .................%. 

Câu 9: 

Trên giá sách có 456 quyển sách gồm sách giáo khoa và sách bài tập, số sách giáo khoa nhiều 

hơn số sách bài tập là 24 quyển. Hãy tìm tỉ số của số sách bài tập và sách giáo khoa? 

Trả lời: 

Tỉ số của số sách giáo khoa và sách bài tập là: ...............%. 

Câu 10: 

Trong rổ có 24 quả trứng, người bán hàng đã bán 18 quả. Hỏi số trứng còn lại bằng bao nhiêu 

phần trăm số trứng trong rổ lúc đầu? 

Trả lời: 

Số trứng còn lại bằng ..................% số trứng trong rổ lúc đầu. 


